TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

I. Thông tin tổng quát 
1. Tên môn học: KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CĂN BẢN 1 (TA) – Mã môn học: ACCO1341
2. Phương thức giảng dạy:
☒	Trực tiếp	                ☐	Trực tuyến 	      ☐	Kết hợp
3. Ngôn ngữ giảng dạy:
☐ 	Tiếng Việt		      ☒   Tiếng Anh                  ☐ Cả hai
4. Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:
☐ 	Giáo dục đại cương	☐	Kiến thức chuyên ngành
☐	Kiến thức cơ sở	☐	Kiến thức bổ trợ
☒	Kiến thức ngành	☐	Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp
5. Số tín chỉ:
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Số giờ tự học

	3
	2
	1
	3(2,1,5)



II. Course information:
1. [bookmark: _Hlk82417502]Môn học điều kiện:
	STT
	Môn học điều kiện
	Mã môn học

	1. 
	Môn tiên quyết
	

	
	Không yêu cầu môn học tiên quyết
	

	2. 
	Môn học trước
	

	
	Kế toán trong doanh nghiệp
	ACCO1356

	3.
	Môn học song hành
	

	
	Không yêu cầu môn học song hành
	


2. [bookmark: _Hlk82417557]Chuẩn đầu ra (CĐR) môn học
	[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Mục tiêu môn học
	Chuẩn đầu ra môn học

	CO1
	CLO1:
	Mô tả mục đích và vai trò của kế toán quản trị trong tổ chức.

	
	CLO2: 
	Mô tả các nguồn thông tin nội bộ và bên ngoài có thể hỗ trợ người quản lý trong các nhiệm vụ được yêu cầu.

	
	CLO3: 
	Phân loại các khoản mục chi phí cho các mục đích và bối cảnh khác nhau.

	
	CLO4: 
	Áp dụng các phương pháp xác định các yếu tố biến đổi và cố định của chi phí hỗn hợp.

	
	CLO5:
	Xác định các loại trung tâm trách nhiệm và nhu cầu thông tin của họ.

	CO2
	CLO6: 
	Chuẩn bị các báo cáo bằng văn bản.

	
	CLO7: 
	Trình bày thông tin dưới dạng bảng, biểu đồ và đồ thị.

	
	CLO8: 
	Diễn giải thông tin trên các báo cáo quản trị.

	CO3
	CLO9:
	Thực hiện kế toán nguyên vật liệu.

	
	CLO10: 
	Thực hiện kế toán nhân công.

	
	CLO11: 
	Thực hiện kế toán sản xuất chung.

	CO4
	CLO12:
	Phân biệt phương pháp phương pháp chi phí khả biến và giá thành sản xuất..

	
	CLO13: 
	Xác định giá thành của sản phẩm, dịch vụ theo phương pháp chi phí khả biến và giá thành sản xuất.

	
	CLO14: 
	Áp dụng kế toán chi phí theo công việc.

	
	CLO15: 
	Áp dụng kế toán chi phí theo quy trình.

	
	CLO16: 
	Mô tả các nguyên tắc tính chi phí khác.

	CO5
	CLO17: 
	Làm việc hiệu quả.

	
	CLO18:
	Tham gia tích cực vào các cuộc thảo luận.


3. [bookmark: _Hlk82420386]Đánh giá môn học
	Thành phần đánh giá
	Bài đánh giá
	Thời điểm
	CĐR môn học
	Tỷ lệ %

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	

	A1. Đánh giá quá trình
	A.1.1 Bài trắc nghiệm
	Trong thời gian học
	Tất cả CLOs
	10%

	
	A.1.2 Discussion
	Trong suốt chương 1, 2, 4 and 6
	CLO1-CLO2
CLO8, CLO12
	10%

	
	A.1.3 Thảo luận
	Sau chương 4, 6, 7, và 8.
	CLO6-CLO7
CLO13-CLO15
CLO17
	10%

	
	Tổng cộng
	
	
	30%

	A2. Đánh giá giữa kỳ
	A.2.1 Bài trắc nghiệm
	Sau chương 6.
	CLO1-CLO13
	20%

	
	Tổng cộng
	
	
	20%

	A3. Đánh giá cuối kỳ
	[bookmark: _heading=h.1fob9te]A.3.1 Bài trắc nghiệm
	Cuối học kỳ
	CLO1-CLO16
	50%

	
	Tổng cộng
	
	
	50%

	Tổng cộng
	100%


4. [bookmark: _Hlk82417676]Kế hoạch giảng dạy
	Buổi
học
	Nội dung
	CĐR môn học
	Hoạt động dạy và học
	Bài đánh giá
	Tài liệu chính và tài liệu tham khảo

	1
	Chương 1 Kế toán quản trị
1.1. Thông tin
1.2. Lập kế hoạch, kiểm soát và ra quyết định
1.3. Kế toán tài chính và kế toán chi phí và quản trị
1.4. Thông tin kế toán chi phí và ra quyết định
	CLO1 CLO17 CLO18
	Lý thuyết cho
Chương 1
	A.1.1
A.1.2
	[1] Chương 1
[2] Chương 1
[3] Chương 1

	2
	Chương 2: Nguồn dữ liệu
2.1 Các loại dữ liệu
2.2 Nguồn dữ liệu
2.3 Dữ liệu thứ cấp
2.4 Lấy mẫu
	CLO2 CLO17 CLO18
	Lý thuyết cho
Chương 2
	A.1.1
A.1.2

	[1] Chương 2
[2] Chương 2

	3
	Chương 3: Phân loại chi phí.
3.1 Chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp.
3.2 Chi phí sản xuất và chi phí ngoài sản xuất.
3.3 Chi phí khả biến và chi phí cố định.
3.4 Chi phí đơn vị, đối tượng chịu chi phí và trung tâm trách nhiệm.
3.5 Xác định các yếu tố cố định và biến đổi của Chi phí hỗn hợp
	CLO3 CLO4 CLO5 CLO17
	Lý thuyết cho
Chương 3
	
	[1] Chương 3,4
[2] Chương 3,4
[3] Chương 2,10

	4
	Chương 4: Trình bày thông tin
4.1 Trình bày, phổ biến và giải thích thông tin
4.2 Báo cáo bằng văn bản
4.3 Định dạng báo cáo
	CLO6 CLO7 CLO8 CLO17 CLO18
	Lý thuyết cho
Chương 4
	A.1.1
A.1.2
	[1] Chương 5
[2] Chương 5

	5
	Bài tập thực hành


	CLO6 CLO7 CLO17
	Bài tập thực hành
	A.1.3
	

	6
	Chương 5: Kế toán nguyên vật liệu, nhân công và chi phí sản xuất chung.
5.1 Kế toán nguyên vật liệu.
5.2 Kế toán lao động.
5.3 Kế toán chi phí sản xuất chung.
	CLO9 CLO10 CLO11 CLO17
	Lý thuyết cho
Chương 5
	A.1.1
	[1] Chương 6,7,8
[2] Chương 6,7,8

	7
	Chương 6: Giá thành sản xuất và chi phí khả biến.
6.1 Nguyên tắc chi phí khả biến.
6.2 Nguyên tắc giá thành sản xuất.
6.3 Chi phí khả biến và giá thành sản xuất và tính toán lợi nhuận.
	CLO12 CLO13 CLO17 CLO18
	Lý thuyết cho
Chương 6
	A.1.1
A.1.2
	[1] Chương 9
[2] Chương 9

	8
	Bài tập thực hành

	CLO13 CLO17
	Bài tập thực hành
	A.1.3
	

	9
	Ôn tập + kiểm tra giữa kỳ
	
	Ôn tập + kiểm tra giữa kỳ
	A.2.1
	

	10
	Chương 7: Tính giá theo công việc và theo theo lô.
7.1 Tính giá theo công việc
7.2 Tính giá theo lô

	CLO14 CLO17
	Lý thuyết cho
Chương 7
	A.1.1
	[1] Chương 10
[2] Chương 10
[3] Chương 5

	11
	Bài tập thực hành

	CLO14 CLO17
	Bài tập thực hành
	A.1.3
	

	12
	Chương 8: Tính giá theo quy trình
8.1 Những vấn đề cơ bản về tính giá theo quá trình.
8.2 Tổn thất trong tính giá theo quá trình.
8.3 Đánh giá kết thúc công việc đang thực hiện.
8.4 Sản phẩm phụ và sản phẩm chung.
8.5 Kế toán sản phẩm phụ và sản phẩm chung.
	CLO15 CLO17
	Lý thuyết cho
Chương 8
	A.1.1
	[1] Chương 11,12
[2] Chương 11,12
[3] Chương 6,7

	13
	Bài tập thực hành

	CLO15 CLO17
	Bài tập thực hành
	A.1.3
	

	14
	Chương 9: Nguyên tắc tính chi phí khác
9.1 Chi phí dựa trên hoạt động.
9.2 Quản lý chất lượng toàn diện.
9.3 Chi phí vòng đời sản phẩm.
9.4 Chi phí mục tiêu.
Ôn tập
	CLO16 CLO17
	Lý thuyết cho
Chương 9
& Ôn tập
	A.1.1
	[1] Chương 13
[2] Chương 13



5. Quy định của môn học 
· Quy định về nộp bài tập, bài kiểm tra: 
· Sinh viên phải hoàn thành bài tập, bài kiểm tra đúng hạn. 
· Quy định về cấm thi
· Theo quy định của trường, cụ thể vắng mặt quá 20% thời gian lên lớp quy định đối với môn học sẽ bị cấm thi cuối kỳ.
· Nội quy lớp học
· Sinh viên tích cực tham gia thảo luận và hoàn thành các hoạt động học tập được giao
· Đọc trước văn bản, tài liệu được yêu cầu
· Hoàn thành các bài tập về nhà
	TRƯỞNG KHOA
(Ký và ghi rõ họ tên)


TS. Hồ Hữu Thụy
	
	GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN
(Ký và ghi rõ họ tên)


MSc. Vuong Minh Pham
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